	
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5

MÔN:…………..

Thời gian làm bài: 70 phút

( Đề này gồm 15 câu, 3 trang)
	


A. Trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án em chọn

Câu 1: Từ nào viết sai chính tả trong 2 dòng sau:

“ Chiều biên giới em ơi

                Rừng chăng giây điện sáng ”

    A. giới                                             B. giây                                             C. sáng

Câu 2: Từ “ biển ” nào có nghĩa là nhiều?

A. Tôi đi giữa biển lúa vàng.

B. Mặt biển rộng bao la.

C. Trước mặt Lan là biển báo chỉ đường.

Câu 3: Từ “nằm” nào được dùng theo nghĩa chuyển?

A. Thật lạ là chó lại nằm bú mèo.

B. Lúa ngả mình nằm rạp xuống.

C. Mẹ tôi đi nằm từ chập tối.

Câu 4: Cho câu “Tôi đã đi tận nơi xa kia để thấy điều đó”. Các đại từ có trong câu trên là:
A. Tôi, tận, điều đó

B. Tôi, kia, đó

C. Tôi, nơi xa, kia.

Câu 5: Bán kính của Mặt Trăng dài 1738 km. Hỏi tỉ số chu vi của Mặt Trăng so với bán kính của nó là bao nhiêu?

    A. 628                                              B. 15,9                                             C. 6,28

Câu 6: Cho 2 số lần lượt là 18 và 6. Nếu chia thương 2 số đó cho tổng của chúng thì sẽ được kết quả là bao nhiêu?

    A.
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                                                  B. 3                                               C. 
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Câu 7: Số đo nào lớn nhất trong các số đo sau: 
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 km2; 28ha; 7500m2.

    A.
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km2                                          B. 28 ha                                           C. 7500m2
Câu 8: Tìm 2 số biết tổng của nó là 43 và 
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 số thứ nhất hơn số thứ hai là 1 đơn vị. 
            Hai số đó là:

    A. 20 và 23                                         B. 12 và 33                                        C. 10 và 33

Câu 9: Quần áo ướt, khô được là nhờ :

A. Nước bay hơi.

B. Không khí ẩm ướt.

C. Quần áo để lâu ngày.

Câu 10: Dòng nào sắp xếp đúng các sự kiện lịch sử theo trình tự thời gian:

     Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập; Chiến thắng Điện Biên Phủ.

A. 2/9/1945; 5/6/1911; 7/5/1954

B. 5/6/1911; 7/5/1954; 2/9/1945

C. 5/6/1911; 2/9/1945; 7/5/1954

Câu 11: Tỉnh Hải Dương không có loại hình đường giao thông nào sau đây? 

    A. Đường bộ                                   B. Đường sắt                              C. Đường biển 

Câu 12: Bạn em đột nhiên bị chảy máu cam, em sẽ làm gì để giúp bạn trước tiên?

A. Đưa bạn tới bệnh viện

B. Để bạn nằm, lấy bông hoặc giẻ, giấy mềm tạm nút mũi chảy máu.

C. Đưa bạn về nhà.

B. Tự luận:

Câu 1: Một sạp bán vải có 75 mét vải trắng. Buổi sáng sạp bán được
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 số vải trắng, buổi chiều bán được bằng 
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 số vải bán được của buổi sáng. Hỏi sạp đó còn lại bao nhiêu mét vải trắng?

Câu 2: Cho tam giác vuông ABC có cạnh góc vuông AB = 40cm. M là một điểm nằm trên cạnh AC và đoạn AM bằng 
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cạnh AC. Từ M kẻ đường vuông góc với cạnh AC, cắt cạnh BC tại điểm N. Tính độ dài đoạn MN?

Câu 3: Mùa xuân đến cho trời đất ấm lại, cho vạn vật xinh tươi. Những chiếc lá còn ngậm sương mai, giọt sương của ngày đầu xuân trong vắt như một ánh nhìn yêu thương. Em hãy viết bài văn tả cảnh sắc mùa xuân vào một buổi sáng trên quê em.

.......… Hết…………

	
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI 

HỌC SINH GIỎI LỚP 5

MÔN:…………..
(hướng dẫn chấm gồm 3 trang)
	


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
	Câu 1: B
	

	
	Câu 2: A
	

	
	Câu 3: B
	

	
	Câu 4: B
	

	A. Trắc nghiệm
	Câu 5: C
	

	(6 điểm)
	Câu 6: A
	

	
	Câu 7: B
	

	
	Câu 8: C
	

	
	Câu 9: A
	

	
	Câu 10: C
	

	
	Câu 11: C
	

	
	Câu 12: B
	

	
	Câu 1: ( 3 điểm )
	

	
	Buổi sáng sạp vải bán được số mét vải trắng là:
	0,5

	
	75 x   
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         = 30( m )
	0,5

	
	Buổi chiều sạp vải bán được số mét vải trắng là:
	0,5

	
	30 x   
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       = 25 ( m )
	0,5

	
	Sạp vải còn lại số mét vải trắng là: 
	0,25

	
	75 - ( 30 + 25 ) = 20 ( m )
	0,5

	
	                                         Đáp số: 20 m
	0,25

	
	Câu 2: (      điểm )
	

	
	
   B


                                     N


                40cm



                         A       M                       C
	0.5

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	B. Tự luận
	
	

	(13 điểm)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Vì AM = 
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AC nên diện tích  tam giác ABM bằng 
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diện tích tam giác ABC ( hai tam giác chung đường cao BA )
	0,5

	
	Vì AMNB là hình thang vuông nên diện tích tam giác ABN bằng diện tích tam giác ABM (chung đáy AB, đường cao bằng đoạn AM )
	0,5

	
	Vậy diện tích tam giác ABN = 
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diện tích tam giác ABC
	0,5

	
	Từ đó, có diện tích tam giác ACN =  
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 diện tích tam giác ABC ( 2 tam giác chung đáy AC )
	0,25

	
	Chiều cao MN bằng 
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 độ dài AB, hay độ dài MN là:
40 x 
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  = 30 ( cm )
	0,5

	
	                                           Đáp số: 30 cm
	0,25

	
	Câu 3: ( 7 điểm )
	

	
	Thể loại: Miêu tả

Kiểu bài: Tả cảnh

Yêu cầu, nội dung: Tả cảnh mùa xuân

Thời gian: Buổi sáng

Địa điểm: quê em

HS viết bài văn đúng thể loại, kiểu bài, yêu cầu, nội dung,

Độ dài khoảng 15 câu trở lên

Bài viết bám sát đề, có hình ảnh, cảm xúc, sai không quá 1 lỗi chính tả, bố cục đúng 3 phần.

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	MB: Giới thiệu cảnh quê hương, quan sát vào sáng mùa xuân.
	1

	
	TB: - Tả bao quát: cảnh sắc chung trời, mây, gió
	2

	
	       - Tả chi tiết: Tả một số bộ phận cảnh trên quê hương: đường phố, nhà cửa, cây cối, con người…(hoặc núi đồi, dòng sông, con đường, nhà cửa, cánh đồng, cây cối, con vật, con người ...)
	3

	
	KB: bày tỏ cảm xúc khi ngắm nhìn cảnh sắc mùa xuân trên quê hương vào một buổi sáng.
	1

	
	Tùy theo mức độ cho lẻ tới 0,5 điểm:

7 - 6,5 – 6 – 5,5 – 5 – 4,5 – 4 – 3,5 – 3 – 2,5 – 2 – 1 – 0,5.
	

	
	Bài đạt 6-7điểm: Viết đầy đủ ý, có hình ảnh, có nét bao quát, chi tiết nổi bật các vẻ đẹp mà HS quan sát được. Bài có cảm xúc, câu cú trôi chảy, mạch lạc.
	

	
	Bài đạt 4- dưới 6 điểm: Viết đủ ý, có hình ảnh, có nét bao quát, chi tiết các vẻ đẹp HS quan sát. Có thể còn 1,2 câu chưa trôi chảy hoặc chưa mạch lạc theo dòng cảm xúc, hoặc chưa chuyển ý 1,2 chỗ.
	

	
	Bài đạt 2-dưới 4điểm: Bám sát đề, hình ảnh miêu tả không theo trình tự mà nhìn thấy hoặc nhớ nét cảnh nào ghi lại cảnh đó- mang tính liệt kê.
	

	
	Bài đạt 1-dưới 2 điểm: Chỉ nêu được 1- 2 ý, còn thì lan man sang kể chuyện.
	

	
	Bài đạt 0,5 điểm: Lạc đề
	


………… Hết…………
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